
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0   

3 0 0

3 0 0   

17 1 48 1001 UBT/VMC cắt TC

17 2 43 2012 UXTC 12 tuần

17 3 28 0000 NXTC 20cm/VMC bóc NX + VS1

17 4 48 2012 UXTC 14 tuần

17 5 36 1001 UXTC 16 tuần

18 6 49 2022 UXTC 14tuần/vmc 2 lần

18 7 41 2002 U giả nang

18 8 40 ĐT NXTC + UBT (T) 7cm

19 9 50 5005 CIN3

19 10 45 3013 UXTC 14 tuần/VMC, hở van 2 lá

19 11 36 2012 NXTC 14 tuần

19 12 45 2012 UXTC 16 tuần

19 13 43 0000 NXTC 16 tuần

20 14 28 0010 U hạ vị, T/D UBT

20 15 32 ĐT UXTC có cuống + ULNM BT (T)

16 48 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 68 3003 U hạ vị 14cm, Theo dõi UBT

17 2 51 2002 UXTC 14 tuần

17 3 41 ĐT NXTC 16 tuần

5753

6061

5606

5020

5014

6174

6210

2400B

PM

Ngày: 09/09/2013 

5791

6218

6217

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

6151

6215

6093

6111

6170

6173

Thứ: BA 

Ngày: 10/09/2013 

6245

6200

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

ĐẶNG THỊ XUÂN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ HỒNG

CAO THỊ HƠN

TRẦN THỊ ÚT NĂM

BÙI THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ NGỌC TRUNG

NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ

LÊ THỊ OANH

TẠ THỊ DẪN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

TRƢƠNG THỊ ÚT ?????

PHẠM THỊ LỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU

TRỊNH THỊ BIÊN

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 15/09/2013 (Tuần1)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

C/G bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

C/G bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai

Mổ TS, cắt 2pp còn lại(mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

C/G bóc NX+UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC, bóc UBT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT (sinh thiết lạnh)

Mổ bóc NX + UBT nếu KĐ cắt TC

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIM THOA.TT + HẰNG.SB(S)

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + HẠNH.SB(C)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + Đ.NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + KIM.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + KIM.SB

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

M.TUẤN.BM + GIANG.NT + N.TRÚC.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

TH.LANBM + H.VÂN.NT + H.NHUNG.NT

HƢƠNG THU + H.QUYÊN + LÊ LINH.SB

HƢƠNG THU + H.QUYÊN + LÊ LINH.SB

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

VIỆT THANH + CHỌN + HỒNG DƢƠNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀO.SB + TRẦN HIỀN.SB(S)

BS SẢN A + BÌNH THÀNH + NGUYỄN HIỀN.SB(C)

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU

D.MINH + HIỀN.CĐT + M CHÂU



18 4 52 3003 U  hạ vị nghi UBT

18 5 45 3003 UXTC 20 tuần/VMC

18 6 46 0000 UXTC 14 tuần

19 7 51 3003 UXTC 16 tuần

19 8 33 1001 NXTC 14 tuần

19 9 30 1001 UXTC 16 tuần

20 10 59 5005 UBT (P) 9cm

20 11 35 4024 UBT (T) 10cm/VMC 3 lần

3 0 0

3 0 0

17 1 71 7007 U hạ vị 18cm

17 2 49 3023 UBT (T) 10cm

17 3 46 ĐT UXTC 14 tuần

17 4 43 1001 UXTC 14 tuần

17 5 33 2032 NXTC 16 tuần, TD LNM cơ TC

18 6 41 2012 UBT/VMC 2 lần

18 7 51 ĐT UXTC 18 tuần

18 8 49 3003 UXTC 16 tuần

19 9 51 2002 UXTC 16 tuần

19 10 42 1011 NXTC16tuần/VMC 2lần(Bóc ULNMBT)

20 11 52 2002 UXTC 18 tuần + CTC dài (mổ khó)

20 12 0

20 13 42 2012 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 21 ĐT U hạ vị (quá rốn)

17 2 40 1011 NXTC 14 tuần

17 3 47 1001 UBT (P) 10cm

6164

6235

6169

6190

6162

6186

6208

6159

Thứ: TƯ 

Ngày: 11/09/2013 

6206

6258

6278

6231

6196

6204

6230

6269

6234

6229

4000B

6276

6291

6239

6299

Thứ: NĂM 

Ngày: 12/09/2013 

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƢƠNG

LÝ THỊ NGÃI

PHẠM TUYẾT THỦY

NGÔ THANH LAN 

NGUYỄN THỊ KIM THOA

LÔ THỊ THỔ

LÝ THỊ HIỀN

TRẦN THỊ MINH TRANG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

PHẠM THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ HUYỀN

TRẦN NỮ QUỲNH TRANG

NGUYỄN THỊ DƢỠNG

TRẦN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

CAO NGUYÊN HỒNG ANH

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

VÕ THỊ NAM

NGUYỄN THỊ  MỪNG

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt  HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Bóc U, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt pp (T) có u

Mổ lấy thai   

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP  

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt   

Cắt HTTC chừa 2PP  

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

1. Cắt HTTC + 2pp

2. Treo mỏn cắt vào mỏm nhô  

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Sinh thiết lạnh,  TTTXT

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

V.HÒA + BÍCH TY

V.HÒA + BÍCH TY

V.HÒA + BÍCH TY

PHẠM HẢI + Q.HẢI + KIÊN.TT

PHẠM HẢI + Q.HẢI + KIÊN.TT 

PHẠM HẢI + Q.HẢI + KIÊN.TT

N.P.MAI + Q.HƢƠNG + LOAN.SB

N.P.MAI + Q.HƢƠNG + LOAN.SB

BS SẢN A + MỸ HIỀN.TT + LƢU HIỀN.SB(S)

BS SẢN A + HIẾU .SB + HUYỀN.SB(C)

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

Q.TUẤN + LAN HƢƠNG + MẢNH.SB

Q.TUẤN + LAN HƢƠNG + MẢNH.SB

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + Đ.NGỌC.NT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + MINH.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + MINH.SB

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

     

Q.KHOA + T.NGỌC + KIÊN.TT

BS SẢN A + TR.LOAN + TÂN.SB(S)

BS SẢN A + H.NHẬT + ÁI HÒA.SB(C)

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + BPNGA + PHƢƠNG.PNT

HỒ HOA + THANH THÚY + P.DUNG 2



17 4 38 2022 NXTC 14 tuần

18 5 43 0000 TD LNMTC 2 hố chậu/VMC 3 lần

18 6 32 0000 NXTC 20tuần

19 7 18 ĐT U hạ vị 14cm

19 8 48 3003 UXTC 10 tuần+TDLNMTCBT(P) 10cm

3 0 0

3 0 0

17 1 63 7007 UBT (P) >10cm

17 2 47 3003 UXTC 14 tuần

17 3 34 2032 NXTC 12 tuần

18 4 61 6006 UBT (P) 5cm

18 5 45 2002 UXTC 12 tuần

18 6 39 1001 NXTC 12tuần

19 7 47 2022 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

19 8 40 0000 UXTC 14 tuần + UBT (P) 8cm

19 9 47 3003 UBT 2bên 6cm/VMC Cắt TC

19 10 41 3003 UXTC 16 tuần

20 11 45 1021 LNMTCBT(T)10cm, CĐPB: U giáp 

12 0         biên ác 

20 13 20 ĐT U hạ vị > 20cm

6282

6147

6232

6195

6243

Thứ: SÁU 

Ngày: 13/09/2013 

6314

6260

6253

6321

6309

6256

4004 B

6293

6320

6301

6238

6290

TRƢƠNG THỊ BÔNG

NGÔ THỊ XUÂN MAI

HỒ THỊ THANH THÚY

MAI KIM NGỌC

TRẦN THỊ MỲ

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ÚT

HUỲNH THỊ KIM TRÂM

THÁI KIM LAN

TRẦN THỊ BẠCH YẾN

TÔ THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ KIM PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

HỒ THỊ TRÚC HƢỜNG

NGUYỄN THỊ  XUÂN

NGUYỄN THỊ  NĂM

NGUYỄN KIM PHƢỢNG 

LÂM THU TRƢƠNG

C/G Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

C/G Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + Bóc u

Cắt 2 PP có u

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, Sinh thiết lạnh, TTTXT

Ngày 6 tháng 9 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

HỒ HOA + THANH THÚY + P.DUNG 2

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

N.P.MAI + THIÊN TRANG + NGÂN.SB

N.P.MAI + THIÊN TRANG + NGÂN.SB

BS SẢN A + KHÁNH HÒA.SB + HỢP.SB(S)

BS SẢN A + HƢNG.SB + KHEN.SB(C)

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÔ NGỌC.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÔ NGỌC.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÔ NGỌC.SB

TÔ NGUYỆT + THƢ HƢƠNG + BẢO NGỌC.SB

TÔ NGUYỆT + THƢ HƢƠNG + BẢO NGỌC.SB

  

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT

TÔ NGUYỆT + THƢ HƢƠNG + BẢO NGỌC.SB

NGỌC TRANG+ Đ.TRỌNG+ NGUYỄN NHUNG.SB

NGỌC TRANG+ Đ.TRỌNG+ NGUYỄN NHUNG.SB

K.CHI.PNT + ÚT + TRẦN NHUNG.SB

K.CHI.PNT + ÚT + TRẦN NHUNG.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + N.TRÚC.NT


